
Ca 1: 8h00 bắt đầu thi Ca 3: 13h00 bắt đầu thi

Ca 2: 9h40 bắt đầu thi Ca 4: 14h40 bắt đầu thi

STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

1 2 17/08/2020 1 MN_K32
Sự học và phát triển tâm lý trẻ 

em tuổi mầm non 1

Trắc 

nghiệm
399 12

P1:203, P2:204, P3:205

P4:206, P5:207, P6:208,

P7:209, P8:214, P9:215

P10:216, P11: 217, 

P12:218 

2 2 17/08/2020 2 Học lại
Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ

 mầm non
Tự luận 24 1 P1:219

3 2 17/08/2020 2 MN_K32
Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ 

mầm non
Tự luận 399 12

P1:203, P2:204, P3:205

P4:206, P5:207, P6:208,

P7:209, P8:214, P9:215

P10:216, P11: 217, 

P12:218 

4 3 18/08/2020 3 CTXH7 Hành vi con người và MTXH Tự luận 13 1 205 x

5 3 18/08/2020 3 GDCD9
Những vấn đề của thời đại ngày 

nay
Tự luận 34 1 210

6 3 18/08/2020 3 GDĐB16
Giáo dục học trẻ khuyết tật 

mầm non 1
Tự luận 21 1 209 x

7 3 18/08/2020 3 SPAN20 Lý thuyết âm nhạc cơ bản 2 Trắc nghiệm 34 1 211

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 08 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

Số:  331 /KH-CĐSPTW-ĐT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2019-2020

CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM THỨ 1
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

8 3 18/08/2020 3 SPMT20 Trang trí cơ bản 1 Tự luận 18 1 208 x

9 3 18/08/2020 3 SPTA9 Ngữ pháp 2 Trắc nghiệm 56 2 P1:206 - P2:207

10 3 18/08/2020 4 CTXH7 Pháp luật TN+TL 13 1 205

11 3 18/08/2020 4 GDCD9 Pháp luật đại cương TN+TL 34 1 210

12 3 18/08/2020 4 GDĐB16 Pháp luật đại cương TN+TL 21 1 209

13 3 18/08/2020 4 SPAN20 Pháp luật đại cương TN+TL 34 1 211

14 3 18/08/2020 4 SPMT20 Pháp luật đại cương TN+TL 18 1 208

15 3 18/08/2020 4 SPTA9 Đọc 2 Trắc nghiệm 56 2 P1:206 - P2:207

16 4 19/08/2020 1 MN_K32
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 399 12

P1:203, P2:204, P3:205

P4:206, P5:207, P6:208,

P7:209, P8:214, P9:215

P10:216, P11: 217, 

P12:218 

17 4 19/08/2020 2 MN_K32 Pháp luật đại cương TN+TL 399 12

P1:203, P2:204, P3:205

P4:206, P5:207, P6:208,

P7:209, P8:214, P9:215

P10:216, P11: 217, 

P12:218 

18 4 19/08/2020 3 SPTA9 Luyện âm Thực hành 56 2

Tập trung 102

Thi phòng 104-106-107-

108
2



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

19 5 20/08/2020 3 CTXH7 Tiếng Anh 1 TN+TL 13 1 205

20 5 20/08/2020 3 GDCD9 Tiếng Anh 1 TN+TL 34 1 210

21 5 20/08/2020 3 GDĐB16 Tiếng Anh 1 TN+TL 21 1 209

22 5 20/08/2020 3 Học lại Tiếng Anh 1 TN+TL 53 2 P1:203 - P2:204

Sinh viên học 

lại xem 

danh sách 

Phòng thi

23 5 20/08/2020 3 SPAN20 Tiếng Anh 1 TN+TL 34 1 211

24 5 20/08/2020 3 SPMT20 Tiếng Anh 1 TN+TL 18 1 208

25 5 20/08/2020 3 SPTA9 Viết 2 TN+TL 56 2 P1:206 - P2:207

26 5 20/08/2020 4 CTXH7 Chính trị 2 Tự luận 13 1 205

27 5 20/08/2020 4 GDCD9
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 34 1 210

28 5 20/08/2020 4 GDĐB16
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 21 1 209

29 5 20/08/2020 4 SPAN20
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 34 1 211

30 5 20/08/2020 4 SPMT20
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 18 1 208

31 5 20/08/2020 4 SPTA9
Những nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác Lê Nin 2
Tự luận 56 2 P1:206 - P2:207

32 6 21/08/2020 1 Học lại Tiếng Anh 2 TN+TL 22 1 P1:209
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

33 6 21/08/2020 1 MN_K32 Tiếng Anh 2 TN+TL 200 6
P1:203, P2:204, P3:205

P4:206, P5:207, P6:208

34 6 21/08/2020 2 MN_K32 Tiếng Anh 2 TN+TL 199 6

P7:209, P8:214, P9:215

P10:216, P11: 217, 

P12:218 

35 2 24/08/2020 1
K32 A,B,

C,D
Âm nhạc và múa 2 Thực hành 200 6

Tập trung sảnh trệt

Thi phòng 18; 19; 20

36 2 24/08/2020 3
K32 E,G,

H,I
Âm nhạc và múa 2 Thực hành 199 6

Tập trung sảnh trệt

Thi phòng 18; 19; 20

37 2 24/08/2020 3 SPTA9 Nói 2 Vấn đáp 56 2

Tập trung 102

Thi phòng 104-106-107-

108

38 3 25/08/2020 3 CTXH7 Công tác xã hội đại cương Tự luận 13 1 205

39 3 25/08/2020 3 GDCD9
Hoạt động dạy học ở trường 

THCS
Tự luận 34 1 210

40 3 25/08/2020 3 GDĐB16 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn Tự luận 21 1 209

41 3 25/08/2020 3 SPAN20
Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm
Tự luận 34 1 211

42 3 25/08/2020 3 SPMT20
Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm
Tự luận 18 1 208

43 3 25/08/2020 3 SPTA9
Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm
Tự luận 56 2 P1:206 - P2:207

44 3 25/08/2020 4 CTXH7 Tâm lý học phát triển Tự luận 13 1 205 x

45 3 25/08/2020 4 GDCD9 Kỹ năng giao tiếp
Nộp 

Tiểu luận
34 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

46 3 25/08/2020 4 GDCD9
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
34 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

47 3 25/08/2020 4 GDĐB16 Tâm lý học trẻ em Tự luận 21 1 209

48 3 25/08/2020 4 SPAN20
Hoạt động dạy học ở trường phổ 

thông
Tự luận 34 1 211

49 3 25/08/2020 4 SPMT20
Hoạt động dạy học ở trường phổ 

thông
Tự luận 18 1 208

50 3 25/08/2020 4 SPTA9
Hoạt động dạy học ở trường 

phổ thông
Tự luận 56 2 P1:206 - P2:207

51 4 26/08/2020 1
K32 A,B,

C,D

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
211

Sinh viên nộp 

bài cho CBCT 

tại phòng thi 

Thời gian nộp 

bài từ: 8h00 đến 

9g30.

Ghi chú: Sinh 

viên phải lên 

nộp bài: Tiểu 

luận/Sản 

phẩm/Báo cáo 

và ký tên vào 

danh sách thi. 

Sinh viên không 

đến đúng giờ và 

không ký tên 

trong danh sách 

thi coi như vắng 

thi.
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

52 4 26/08/2020 1 MN_K32 Mỹ thuật
Nộp 

Sản phẩm
399 12

Sinh viên liên hệ và nộp 

bài cho GV.  Sinh viên 

phải lên nộp bài: Tiểu 

luận/Sản phẩm/Báo cáo và 

ký tên vào danh sách thi. 

Sinh viên không đến đúng 

giờ và không ký tên trong 

danh sách thi coi như vắng 

thi.

53 4 26/08/2020 1,2 SPAN20

Hát 1

Ca 1: STT danh sách phòng thi 

từ  18 đến 34

Ca 2: STT danh sách phòng thi 

từ  01 đến 17

Thực hành 34 1
Tập trung sảnh trệt

Thi phòng PCN
x

SV bốc thăm   

vào ngày 

24/07/20  tại 

Phòng đào tạo 

Cơ sở 2 từ 9h00 

đến 10h00 Sinh 

viên không đến 

đúng giờ và 

không ký tên 

trong danh sách 

coi như vắng thi.

54 4 26/08/2020 1,2 SPAN20

Nhạc cụ 1

Ca 1: STT danh sách phòng thi 

từ  01 đến 17

Ca 2: STT danh sách phòng thi 

từ  18 đến 34

Thực hành

34 (5 

Guitar, 

 

29 

organ)

1
Tập trung sảnh trệt

Thi phòng PCN
x

SV bốc thăm   

vào ngày 

18/8/20  tại 

Phòng đào tạo 

Cơ sở 2 từ 9h00 

đến 10h00 Sinh 

viên không đến 

đúng giờ và 

không ký tên 

trong danh sách 

coi như vắng thi.
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

55 4 26/08/2020 2
K32 E,G,

H,I

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
211

Sinh viên nộp 

bài cho CBCT 

tại phòng thi 

Thời gian nộp 

bài từ: 9h30 đến 

11g00.

Ghi chú: Sinh 

viên phải lên 

nộp bài: Tiểu 

luận/Sản 

phẩm/Báo cáo 

và ký tên vào 

danh sách thi. 

Sinh viên không 

đến đúng giờ và 

không ký tên 

trong danh sách 

thi coi như vắng 

thi.

56 4 26/08/2020 3 GDCD9 Giáo dục âm nhạc Thực hành 34 1 209

57 4 26/08/2020 3 GDĐB16
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
21 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

58 4 26/08/2020 3 SPAN20
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
34 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

59 4 26/08/2020 3 SPMT20
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
18 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

60 5 27/08/2020 1 CTXH7 HPTC: Thống kê trong KHXH TN+TL 13 1 205

61 5 27/08/2020 1 GDĐB16
Tâm lý học trẻ khuyết tật và chẩn 

đoán tâm lý TKT
Tự luận 21 1 209 x
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử 

dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

62 5 27/08/2020 1 SPAN20 Ký xướng âm 1 Thực hành 34 1
Tập trung sảnh trệt

Thi phòng PCN

63 5 27/08/2020 1 SPMT20 Vẽ tượng người 1 Tự luận 18 1 208

64 5 27/08/2020 1 SPTA9 Nghe 2 Trắc nghiệm 56 2 P1:206 - P2:207

65 5 27/08/2020 2 CTXH7 Tin học 2 Thực hành 13 1
Phòng vi tính 2

- Cơ sở 2

66 5 27/08/2020 2 GDĐB16
Giáo dục học trẻ khuyết tật 

mầm non 2
Tự luận 21 1 209 x

67 5 27/08/2020 2 SPMT20 Ký họa đen trắng 1 Tự luận 18 1 208

68 5 27/08/2020 2 SPTA9
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học

Nộp 

Tiểu luận
56 2

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

Nơi nhận

- BGH (Để báo cáo);

ThS. Võ Đình Vũ

Đã ký

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ghi chú:  - Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc bằng lái xe khi dự thi.

                 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

- Các đơn vị (Để thực hiện);

- Lưu VT, ĐT.
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